	

	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023– 2024
MÔN: NGỮ VĂN, KHỐI LỚP 7
Thời gian: 90 phút


Câu 1: Đọc hiểu: (5 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến lên phía trước. Hãy suy nghĩ tích cực về thất bại và rút ra kinh nghiệm. Thực tế những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ có thể nghi ngờ phương pháp làm việc đã dẫn học đến thất bại nhưng không bao giờ nghi ngờ khả năng của chính mình.


Thomas Edison đã thất bại gần 10.000 lần trước khi phát minh thành công của bóng đèn điện. J.K.Rowling, tác giả của “Harry Poter” đã bị hơn 10 nhà xuất bản từ chối bản thảo tập 1 của bộ sách. Giờ đây bộ tiểu thuyết này của bà trở nên vô cùng nổi tiếng và đã được chuyển thể thành loạt phim ăn khách..…

Thất bại không phải là cái cớ để ta chần chừ. Ngược lại nó phải là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công.

(Trích Tại sao lại chần chừ?, Tác giả Teo Aik Cher, người dịch: Cao Xuân Việt Khương, An Bình, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh)
Câu a: Em hãy cho biết văn bản trên thuộc thể loại gì?. Chỉ ra hai đặc điểm của thể loại đó.  (1.0 điểm)
Câu b: Nêu nội dung của văn bản trên? (1.0 điểm)
Câu c:  Gọi tên và chỉ ra một phép liên kết câu trong văn bản. (1.0 điểm) 

Câu d: Tại sao tác giả viết: Thực tế những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. (1.0 điểm)
Câu e: Từ văn bản trên, em rút ra bài học gì? (Hãy diễn đạt khoảng 5 dòng). (1.0 điểm)

Câu 2: Tạo lập văn bản: (5 điểm)
Ông cha ta có câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim để khẳng định tầm quan trọng của sự kiên trì nhẫn nại. Em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về sự kiên trì nhẫn nại trong cuộc sống.

-HẾT-
	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1 
	
	5 điểm

	1a

(1điểm)
	- Mức tối đa:
Thể loại: Nghị luận xã hội
Hai đặc điểm:

+ Ý kiến:  Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến lên phía trước.

+ Lý lẽ:  Hãy suy nghĩ tích cực về thất bại và rút ra kinh nghiệm
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	0.5
0.25

0.25

 0.0

	1b

(1điểm)
	- Mức tối đa: HS trả lời đúng thì đạt điểm tối đa.
Nội dung: Lời khuyên nhủ con người đứng lên sau thất bại để vươn tới thành công.
- Mức chưa tối đa: Hs trả lời chưa trọn ý.
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	1.0

  0.5
00

	1c

(1điểm)
	- Mức tối đa: HS trả lời đúng 
Phép lặp từ ngữ: Thất bại
Phép thế: Họ - Những người thành công.
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn/không đồng thời gọi tên và chỉ ra từ ngữ.
	1.0

00

	1d
(1điểm)
	- Mức tối đa: 
Vì những người thành công sau những lần thất bại biết lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mình để đạt được những mục tiêu mới.
- Mức chưa tối đa: HS trả lời chung chung, hời hợt.

- Không đạt: HS không trả lời
	1.0

  0.5

0.0

	1e
(1.0điểm)
	- Mức tối đa: Đảm bảo dung lượng đề yêu cầu.
+ Nội dung:  HS trả lời có ý tích cực

+ Trong cuộc sống, con người có thể gặp những thất bại.

+ Thất bại giúp chúng ta trưởng thành hơn.

+ Mỗi người cần có ý chí nghị lực vượt lên những thất bại và khó khăn vươn tới thành công.

- Mức chưa tối đa: Lạc đề
- Không đạt: HS không trả lời
	2.0

0.5
0.0

	Câu 2


	
	(5 điểm)

	
	Nội dung: (3 điểm)
Học sinh làm đúng theo yêu cầu của đề bài; nêu được các ý; trình bày các ý theo trình tự hợp lý của 1 bài nghị luận về hiện tượng đời sống.
Có thể triển khai theo hướng sau:
MỞ BÀI: 
- Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề cần bàn luận.

- Nêu được ý kiến của người viết về vấn đề cần bàn luận.

THÂN BÀI:

1/ Giải thích: 
- Giải thích câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim”
Câu tục ngữ đã răn dạy, khuyên nhủ con người về sự kiên trì nhẫn nại trong cuộc sống. 

- Giải thích chủ đề: 
Kiên trì: Là sự quyết tâm theo đuổi mục tiêu, không nản lòng trước khó khăn, thất bại.
Nhẫn nại: Là sự bình tĩnh, chịu đựng trước những khó khăn, thử thách, không nóng vội, bực tức.

2.Bàn luận

- Khẳng định ý kiến tán thành hoặc phản đối của người viết với vấn đề. 
- Đưa ra ít nhất hai lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến.

Ý kiến 1 :Trước hết, tính kiên trì là một thái độ sống tích cực, giúp chúng ta trở nên can đảm, rèn luyện ý chí bền bỉ để đạt đến thành công. 
Điển hình như nhà bác học Thomas Edison đã nhiều lần thất bại khi tạo ra cái bóng đèn. Do có sự kiên trì và ông đã thành công.

Ý kiến 2: Hơn nữa, kiên trì còn giúp chúng ta được mọi người công nhận và tôn trọng. Người siêng năng và kiên trì thường được đánh giá cao trong xã hội và họ thường nhận được sự tôn trọng, sự tin tưởng và yêu quý từ người khác.
Như ông Nick Vujicic, một người thông minh nhưng bị khiếm khuyết về cơ thể. Ông không hề bỏ cuộc, ông đã cố gắng và trở thành người nổi tiếng.
3. Lật ngược vấn đề
    Bên cạnh những người có đức tính kiên trì thì vẫn còn tồn tại không ít người thiếu kiên nhẫn, cả thèm chóng chán, nhanh gục ngã, “thấy sóng cả vội ngã tay chèo” để thụt lùi trước khó khăn, trở ngại. Những kẻ đó dễ thất bại trên đường đời, đáng phê phán.

KẾT BÀI: khẳng định vấn đề, hướng hành động

· Câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” hoàn toàn đúng

· HS rút ra bài học, đưa ra hướng hành động tích cực của bản thân.
* Lưu ý: 

+ Hs viết lạc đề hoàn toàn.

+ HS trình bày bài văn thành một đoạn duy nhất


	3.0

0.5

2.0
0.5

1.0

	
	Hình thức: (2 điểm)

- Bố cục: 3 phần (Mở bài, thân bài, kết bài)

- Lời văn mạch lạc, biết phân chia đoạn hợp lý, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu, sáng tạo.
	1.0
1.0

	
	* Lưu ý: GV có thể đánh giá điểm tùy theo nội dung HS viết, ghi nhận, đánh giá cao sự sáng tạo, hướng đến những giá trị tích cực.
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2023-2024
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	TỈ LỆ

%

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
	Thể loại của văn bản. Tìm đặc điểm của văn bản.
	
	
	1
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5 phút
	10%

	2 
	NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
	Nội dung của văn bản.
	
	
	1
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5

phút
	10%

	3
	PHÉP LIÊN KẾT
	Gọi tên và chỉ ra một phép liên kết trong văn bản.
	
	
	
	
	
	
	1
	10 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10 phút
	10%

	4
	NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
	Giải thích chi tiết của văn bản.
	
	
	
	
	
	
	1
	10 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10 phút
	10%

	5
6
	VẬN DỤNG ĐỂ VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN.

 BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

	Bài học rút ra từ văn bản?
(5 dòng)
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về chủ đề Kiên trì nhẫn nại.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1
	10 phút

50phút
	
	
	
	
	
	1

1
	10
Phút

50 phút
	10%

50%

	Tổng
	5
	
	
	2
	10
	
	
	2
	20
	
	
	1
	10’
	
	
	1
	50
	
	6
	90 phút
	100


	Tỉ lệ
	
	10%
	20%
	10%
	50%
	
	
	
	100%

	Tổng điểm
	
	2 điểm
	2 điểm
	1điểm
	5 điểm
	
	
	
	10


	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG 
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG SỐ CÂU HỎI
	TỔNG SỐ THỜI GIAN
	TỈ LỆ %

	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Thời gian
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Thời gian
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	
	

	2
	10
	0
	0
	2
	20
	0
	
	1
	10
	0
	0
	1
	50
	0
	6
	90'
	100%


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề gồm: 01 trang)





       HƯỚNG DẪN CHẤM




















